
TRƯỜNG TH GIANG BIÊN   

HỌC KÌ I LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 5A2 
TUẦN 05                                   Từ ngày:07/10/2024 - Đến ngày: 11/10/2024 

Thứ/ngày/buổi Tiết  
Tiết 

PPCT 

 

Môn học 
Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

07/10 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 13 HĐTN SHDC: Vui Trung thu cùng bạn.      

2 29 Tiếng Việt Đọc: Trước cổng trời Máy 

3 21 Toán Khái niệm số thập phân T2 Máy 

4 17 Tiếng Anh Unit 2: Holidays – Lesson 1.2  

B
u

ổ
i 

c
h

iề
u

 

5 30 Tiếng Việt LT-C: Từ đồng nghĩa Máy 

6 5 Đạo đức Tôn trọng sự khác biệt của người khác (T1) Tranh 

7 5 Tin học Thực hành tìm kiếm thông tin trên website Máy 

8     

3 

08/10 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 31 Tiếng Việt Viết: Tìm hiểu cách viết bài văn tả phong cảnh Máy 

2 18 Tiếng Anh Unit 2: Holidays – Lesson 1.3 Đĩa CD 

3 9 SN (T) Song ngữ Toán  

4 22 Toán Khái niệm số thập phân T3 Máy 

B
u

ổ
i 

c
h

iề
u

 

5 9 Khoa học Sự biến đổi hoá học của chất T1 Máy 

6 5 Mĩ thuật Đại dương trong mắt em T1 Tranh 

7 9 LS&ĐL Dân cư và dân tộc ở Việt Nam T1 Máy 

8     

4 

09/10 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 32 Tiếng Việt Đọc: Kì diệu rừng xanh (T1) Máy 

2 33 Tiếng Việt Đọc: Kì diệu rừng xanh (T2) Máy 

3 23 Toán So sánh các số thập phân T1 Máy 

4 5 Công nghệ Tìm hiểu thiết kế T1 Máy 

B
u

ổ
i 

c
h

iề
u

 

5 9 GDTC KT: Biến đổi đội hình từ 1 hàng ngang thành 3 hàng ngang Dụng cụ 

6 19 Tiếng Anh Unit 2: Holidays – Lesson 2.1 Đĩa CD 

7 13 TC T-TV Tăng cường kiến thức môn Toán, Tiếng Việt Phiếu HT 

8     

5 

10/10 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 10 GDTC 
Bài tập phối hợp biến đổi đội hình từ một hàng thành nhiều 

hàng ngang, hàng dọc, vòng tròn. TC “Bắt đuôi”. Dụng cụ 

2 34 Tiếng Việt  Viết: Tìm hiểu cách viết bài văn tả phong cảnh (tiếp theo) Máy 

3 24  Toán  So sánh các số thập phân T2 Máy 

4 10 LS&ĐL Dân cư và dân tộc ở Việt Nam T2 Máy 

B
u

ổ
i 

c
h

iề
u

 

5 14 TC T-TV  Tăng cường kiến thức môn Toán, Tiếng Việt Phiếu HT 

6 20  Tiếng Anh Unit 2: Holidays – Lesson 2.2 Đĩa CD 

7 10 SN (K) Song ngữ Khoa  

8     

6 

11/10 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 35 Tiếng Việt  Đọc mở rộng Phiếu đọc 

2 25 Toán Viết số đo đại lượng dưới dạng số thập phân T1 Máy 

3 10 Khoa học Sự biến đổi hoá học của chất T2 Máy 

4 5 Âm nhạc  Học bài hát: Lý đất giồng Organ 

B
u

ổ
i 

c
h

iề
u

 

5 14 HĐTN 

HĐGDTCĐ: Các vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ bạn 

bè và cách giải quyết. Máy 

6 15 TC T-TV Tăng cường kiến thức môn Toán, Tiếng Việt Phiếu HT 

7 15 HĐTN SHL - Thực hành giải quyết vấn đề nảy sinh trong tình bạn. Bảng TĐ 

8      TH: 25  

       Giang Biên, ngày 03 tháng 10  năm 2024 

 

  

KHỐI TRƯỞNG                                                                       GIÁO VIÊN 

 

  

 

 

 

  

 

 



TRƯỜNG TH GIANG BIÊN   

HỌC KÌ I LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 5A2 
TUẦN 06                                   Từ ngày:14/10/2024 - Đến ngày: 18/10/2024 

Thứ/ngày/buổi Tiết  
Tiết 

PPCT 

 

Môn học 
Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

14/10 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 16 HĐTN SHDC: Sách bút đồng hành cùng em  

2 36 Tiếng Việt Đọc: Hang Sơn Đoòng - Những điều kì thú Máy 

3 26 Toán Viết số đo đại lượng dưới dạng số thập phân T2 Máy 

4 21 Tiếng Anh Unit 2: Holidays – Lesson 2.3  

B
u

ổ
i 

c
h

iề
u

 

5 37 Tiếng Việt LT- C: Luyện tập về từ đồng nghĩa Máy 

6 6 Đạo đức Tôn trọng sự khác biệt của người khác (T2) Tranh 

7 6 Tin học Tìm kiếm thông tin trong giải quyết vấn đề Máy 

8     

3 

15/10 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 38 Tiếng Việt Viết: Viết mở bài và kết bài cho bài văn tả phong cảnh Máy 

2 22 Tiếng Anh Unit 2: Holidays – Lesson 3.1 Đĩa CD 

3 11 SN (T) Song ngữ Toán  

4 27 Toán Viết số đo đại lượng dưới dạng số thập phân T3 Máy 

B
u

ổ
i 

c
h

iề
u

 

5 11 Khoa học Ôn tập chủ đề: Chất T1 Máy 

6 6 Mĩ thuật Đại dương trong mắt em T2 Tranh 

7 11 LS&ĐL Dân cư và dân tộc ở Việt Nam T3 Máy 

8     

4 

16/10 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 39 Tiếng Việt Đọc: Những hòn đảo trên vịnh Hạ Long T1 Máy 

2 40 Tiếng Việt Đọc: Những hòn đảo trên vịnh Hạ Long T2 Máy 

3 28 Toán Làm tròn số thập phân T1 Máy 

4 6 Công nghệ Tìm hiểu thiết kế T2 Máy 

B
u

ổ
i 

c
h

iề
u

 

5 11 GDTC 
Ôn bài tập phối hợp biến đổi đội hình từ một hàng thành 

nhiều hàng ngang, hàng dọc, vòng tròn. TC “Khối đoàn kết”. Dụng cụ 

6 23 Tiếng Anh Unit 2: Holidays – Lesson 3.2 Đĩa CD 

7 16 TC T-TV Tăng cường kiến thức môn Toán, Tiếng Việt Phiếu HT 

8      

5 

17/10 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 12 GDTC 

Ôn bài tập phối hợp biến đổi đội hình từ một hàng thành 

nhiều hàng ngang, hàng dọc, vòng tròn. TC “Bắt đuôi”. Dụng cụ 

2 41 Tiếng Việt  Viết: Quan sát phong cảnh Máy 

3 29  Toán  Làm tròn số thập phân T2 Máy 

4 12 LS&ĐL Dân cư và dân tộc ở Việt Nam T4 Máy 

B
u

ổ
i 

c
h

iề
u

 

5 17 TC T-TV  Tăng cường kiến thức môn Toán, Tiếng Việt Phiếu HT 

6 24  Tiếng Anh Unit 2: Holidays – Lesson 3.3 Đĩa CD 

7 12 SN (K) Song ngữ Khoa  

8     

6 

18/10 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 42 Tiếng Việt  Nói và nghe: Bảo tồn động vật hoang dã Phiếu đọc 

2 30 Toán Luyện tập chung T1 Máy 

3 12 Khoa học Ôn tập chủ đề: Chất T2 Máy 

4 6 Âm nhạc  

Ôn bài hát:Lý đất giồng. Nhạc cụ thể hiện tiết tấu và nhạc 

cụ thể hiện giai điệu Organ 

B
u

ổ
i 

c
h

iề
u

 

5 17 HĐTN 

HĐGDTCĐ: Những vấn đề nảy sinh giữa tình bạn trong 

học tập và rèn luyện Máy 

6 18 TC T-TV Tăng cường kiến thức môn Toán, Tiếng Việt Phiếu HT 

7 18 HĐTN SHL- Hợp tác để thực hiện sản phẩm chung. Bảng TĐ 

8      TH: 25  

                                                                      Giang Biên, ngày 03 tháng 10 năm 2024 

             KHỐI TRƯỞNG                                                      GIÁO VIÊN  
 

 

 

  



 


